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TCVN 6748-2-1:2017

Lờ i nói đầ u

TCVN 6748-2-1:2016 xây dự ng trên cơ  sở  tham khả o IEC 60115-2-1:1982;

TCVN 6748-2-1:2016 do Ban kỹ  thuậ t tiêu chuẩ n quố c gia TCVN/TC/E3 

Thiế t b ị điệ n tử  dân dụ ng  biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t 

lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  TCVN 6748 (IEC 60115), Điệ n trở  không đ ồ i dùng trong th iế t bị điệ n tử , gồ m các phầ n sau:

-  TCVN 6748-1:2009 (IEC 60115-1:2008), Điệ n trở  không đ ổ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  Phầ n 1:

Yêu cầ u kỹ  thuậ t chung

-  TCVN 6748-2:2016 (IEC 60115-2:2014), Điệ n trở  không đỗ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  Phầ n 2:

Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n : Đ iệ n trở  không đổ i k iể u  m àng công suấ t thấ p có chân

-  TCVN 6748-2-1:2016, Đ iệ n  tr ở  không  đ ổ i dùng  trong  th iế t b ị đ iệ n  tử  -  P hầ n  2-1 : Q uy định k ỹ  

th u ậ t cụ  th ể  còn để  trố n g : Đ iệ n  tr ở  kh ô ng  đ ổ i kh ô n g  quấ n  d â y  công  su ấ t th ấ p  -  M ứ c đánh  

giá E

-  TCVN 6748-4:2016 (IEC 60115-4:1982, sử a đổ i 1:1993), Điệ n trở  không đ ồ i dùng trong th iế t bị 

điệ n tử  -  Phầ n 4: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  công suấ t không đỗ i

-  TCVN 6748-4-1:2016, Điệ n trở  không đổ i dùng trong th iế t b ị điệ n tử  -  Phầ n 4-1: Quy định kỹ  thuậ t 

từ ng phầ n: Đ iệ n trở  công suấ t không đổ i -  Mứ c đánh giá E

đánh giá E

-  TCVN 6748-5:2016 (IEC 60115-5:1982), Điệ n trở  không đ ổ i dùng trong th iế t b ị điệ n tử  -  Phầ n 

5: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Điệ n trở  không đổ i chính xác

-  TCVN 6748-8:2013 (IEC 60115-8:2009), Điệ n trở  không đ ỗ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  Phầ n 8: 

Q uy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n -  Đ iệ n trở  lắ p đ ặ t trên bề  m ặ t cố  định

-  TCVN 6748-8-1:2016 (IEC 60115-8-1:2014), Điệ n trở  không đ ổ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  

Phầ n 8-1: Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Đ iệ n trở  không đ ổ i m àng công suấ t thấ p gắ n  

kế t bề  m ặ t (SMD) dùng cho th iế t b ị điệ n tử  chung, m ứ c phân loạ i G

-  TCVN 6748-9:2015 (IEC 60115-9:2003), Điệ n trở  không đ ổ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  Phầ n 9: 

Q uy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n : Hệ  điệ n trở  không đ ổ i g ắ n k ế t bề  m ặ t có điệ n trở  đo riêng đư ợ c

-  TCVN 6748-9-1:2015 (IEC 60115-9-1:2003), Điệ n trở  không đ ổ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  

Phầ n 9-1: Quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n: Hệ  điệ n trở  không đỗ i gắ n kế t bề  m ặ t có điệ n trở  đo 

riêng đư ợ c -  M ứ c đánh giá EZ
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TCVN 6748-2-1: 2016

Lờ i giớ i th iệ u

Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng

Để  chuẩ n bị các quy định kỹ  thuậ t cụ  thề  nộ i dung củ a quỵ  định kỹ  thuậ t từ ng phầ n phả i đư ợ c xem xét.

Con số  nằ m trong các dấ u ngoặ c trên trang đầ u tiên tư ơ ng ứ ng vớ i thông tin dư ớ i đây, sẽ  đư ợ c đư a 

vào vị trí chỉ định:

Nhậ n b iế t quy định kỹ  thuậ t cụ  thể

[1 ] “ ủ y ban Kỹ  thuậ t điệ n Quố c tế ” hay Tổ  chứ c Tiêu chuẩ n Quố c gia có ủ y quyề n quy định kỹ  thuậ t 

cụ  thể  đư ợ c soạ n thả o

[2] IEC hoặ c các Tiêu chuẩ n Quố c gia đặ t số  quy định kỹ  thuậ t cụ  thể , ngày phát hành và bấ t cứ  

thông tin nào khác yêu cầ u bở i hệ  thố ng quố c gia.

[3] Số  và số  phát hành củ a IEC hoặ c Quy định kỹ  thuậ t Chung quố c gia.

[4] Số  IEC củ a quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng.

Nhậ n biế t điệ n trở

[5] Mô tả  ngắ n gọ n về  loạ i điệ n trở .

[6] Thông tin về  kế t cấ u điể n hình (nế u áp dụ ng đư ợ c).

CHÚ THÍCH: Khi điệ n trở  không đư ợ c thiế t kế  để  dùng trong các ứ ng dụ ng tấ m mạ ch in, điề u này phả i 

đư ợ c nêu rõ trong quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  tạ i vị trí này.

[7] Bả n vẽ  hình dáng vớ i các kích thư ớ c chính quan trọ ng đố i vớ i khả  năng lắ p lẫ n và/hoặ c tham 

khả o hình dáng trong các tài liệ u quố c gia hoặ c quố c tế . Ngoài ra, bả n vẽ  này có thể  đư ợ c đư a 

ra trong phầ n phụ  lụ c củ a quy định kỹ  thuậ t cụ  thể .

[8] ứ ng dụ ng hoặ c nhóm các ứ ng dụ ng đư ợ c bao hàm và/hoặ c mứ c đánh giá.

CHÚ THÍCH: (Các) mứ c đánh giá dùng trong quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  phả i đư ợ c lự a chọ n từ  Điề u 3.3.3 

củ a quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n,. Điề u này có nghĩa là mộ t quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng phả i 

đư ợ c sử  dụ ng kế t hợ p vớ i mộ t số  mứ c đánh giá, để  không thay đổ i việ c nhóm các thử  nghiệ m.

[9] Dữ  liệ u tham khả o đố i vớ i hầ u hế t các đặ c tính quan trọ ng, cho phép sự  so sánh giữ a nhiề u loạ i 

điệ n trở .
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TCVN 6748-2-1:2017

[1] IEC 60115-2-1-XXX [2]

LIN H  K IỆ N  Đ IỆ N  TỬ  CÓ C H Ấ T L Ư Ợ N G  Đ Ư Ợ C  Đ Á N H  GIÁ  

PHÙ H Ợ P VỚ I:

[3]

IEC 60115-2-1 [4]

Đ IỆ N  T R Ở  K H Ô N G  Đ Ồ I K H Ô N G  Q U Ấ N  DÂY  

C Ô N G  S U Ấ T  TH Ấ P  [5]
Bả n vẽ  hình dáng:

(xem Bả ng 1)

(Hình chiế u góc đầ u tiên)

[7]

(Các hình dạ ng khác đư ợ c 

cho phép trong kích thư ớ c 

đã cho)

Cách điệ n/không cách điệ n [6]

(các) Mứ c đánh giá: E [8]

Thông tin về  khả  năng các linh kiệ n phù hợ p quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  

này đư ợ c đư a ra trong Danh sách Sả n phẩ m Phù hợ p.
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A TCVN 6748-2-1:2016Ị

Điệ n trở  không đổ i dùng trong thiế t bị điệ n tử  -

Phầ n 2-1: Quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  còn để  trố ng: Điệ n trở  không

đổ i không quấ n dây công suấ t thấ p -  Mứ c đánh giá E

Fixed resistors for use in electronic equipment -

Part 2-1: Blank detail specification: Fixed low-power non-wirewound resistors -  Assessment 

level E

1 Phạ m vỉ áp dụ ng

Tiêu chuẩ n này là mộ t tài liệ u bổ  sung cho các quy định kỹ  thuậ t từ ng phầ n và chứ a các yêu cầ u cho 

kiể u, bố  cụ c và nộ i dung tố i thiể u củ a quy định kỹ  thuậ t cụ  thể . Các quy định kỹ  thuậ t cụ  thể  không tuân 

thủ  các yêu cầ u này không đư ợ c coi là phù hợ p vớ i quy định kỹ  thuậ t hoặ c cũng không đư ợ c mô tả  

như  vậ y.

2 Tài liệ u việ n dẫ n

Các tài liệ u việ n dẫ n dư ớ i đây là cầ n thiế t để  áp dụ ng tiêu chuẩ n này. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n có 

ghi năm công bố  thì áp dụ ng các bả n đư ọ ’c nêu. Đố i vớ i các tài liệ u việ n dẫ n không ghi năm công bố  

thì áp dụ ng phiên bả n mớ i nhấ t (kể  cả  các sử a đổ i).

IEC 60115-1:1982, Fixed resistors for use in eletronic Equipment -  Part 1: Generic specifcation (Điệ n 

trở  không đ ỗ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  Phầ n 1: Quy định kỹ  thuậ t chung)1

IEC 60115-2:1982, Fixed resistors for use in electronic equipment -  Part 2: Sectional specification: 

Fixed low-power non-wirewound resistors (Đ/ệ n trở  không đ ổ i dùng trong th iế t bị điệ n tử  -  Phầ n 2 : Quy  

định kỹ  thuậ t từ ng phầ n : Đ iệ n trở  không đ ồ i không quấ n dây công su ấ t thấ p)2

3 Dữ  liệ u chung

3.1 Phư ơ ng pháp gắ n kế t đư ợ c khuyế n cáo (đư ợ c đư a vào)

(Xem 1.4.2 củ a IEC 60115-2)

1 Hệ  thố ng Tiêu chuẩ n Quố c gia đã có TCVN 6748-1:2009 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60115-1:2008.

2 Hệ  thố ng Tiêu chuẩ n Quố c gia đã có TCVN 6748-2:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i IEC 60115-2:2014.
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